PHIẾU HỎI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐẾN THU NHẬP VÀ CHI TIÊU CỦA HỘ GIA ĐÌNH


Câu 1. Thu nhập của hộ [ÔNG/BÀ] bằng tiền và giá trị hiện vật sau khi trừ chi phí sản xuất trong tháng [T-1] và tháng [T-2] là bao nhiêu?
Thu nhập bao gồm: thu từ tiền công/lương, sản xuất kinh doanh (sau khi đã trừ chi phí),  cho/biếu, lãi tiết kiệm; không bao gồm rút tiền tiết kiệm, thu nợ, bán tài sản, vay nợ, tạm ứng và các khoản chuyển nhượng vốn. 

	a) Tháng [T-1]				    NGHÌN ĐỒNG
	b) Tháng [T-2]				    NGHÌN ĐỒNG

c) THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI TRONG THÁNG [T-1] (Bằng câu 1a/câu 1 mục 1A. DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘ) 

						    NGHÌN ĐỒNG
d) THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI TRONG THÁNG [T-2] (Bằng câu 1b/câu 1 mục 1A. DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘ)
    NGHÌN ĐỒNG 

NẾU CÂU 1c và CÂU 1d ≥ TNBQ (TNBQ bằng mục IV. Thu nhập bình quân/người/tháng của phần Một số chỉ tiêu tính toán từ kết quả phỏng vấn hộ dân cư-Phiếu KSMS 2021) (>> KẾT THÚC PHỎNG VẤN)
Câu 2. Thu nhập bình quân đầu người một tháng của hộ [Ông/Bà] trong 2 tháng qua bị giảm so với thu nhập bình quân đầu người 1 tháng trong 12 tháng qua do nguyên nhân nào sau đây? 
(CÓ THỂ CHỌN NHIỀU ĐÁP ÁN)
	1.
	Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
	

	2.
	Hoạt động sxkd của hộ mang tính thời vụ
nên chưa có thu nhập trong 2 tháng gần đây
	

	3.
	Nguyên nhân khác (Ghi rõ:_________________)
	



Câu 3. Mức chi tiêu của hộ [ÔNG/BÀ] trong 2 tháng qua có bị giảm đi do thu nhập giảm không? 
        1        CÓ        2         KHÔNG >> CÂU 5
Câu 4. Hộ [ÔNG/BÀ] phải cắt giảm các khoản chi phí thường xuyên nào dưới đây?
          (CÓ THỂ CHỌN NHIỀU ĐÁP ÁN)
	1.
	Lương thực, thực phẩm
	

	2.
	Chi phí giáo dục
	

	3.
	Chi phí khám chữa bệnh và mua thuốc
	

	4.
	Chi phí điện, nước sinh hoạt
	

	5.
	Chi phí điện thoại và internet
	

	6.
	Chi cho hoạt động giải trí, du lịch
	

	7.
	Chi phí về chất đốt
	

	8.
	Chi khác
	


Câu 5. Trong 2 tháng qua, hộ [ÔNG/BÀ] có phải sử dụng thêm từ các nguồn khác để chi tiêu không?
        1        CÓ        2         KHÔNG >> KẾT THÚC PHỎNG VẤN
Câu 6. Hộ [ÔNG/BÀ] sử dụng thêm từ nguồn nào dưới đây để chi tiêu? 
(CÓ THỂ CHỌN NHIỀU  ĐÁP ÁN)
	1.
	Tiền tiết kiệm của hộ
	
	

	2.
	Bán tài sản của hộ
	
	>> CÂU 8

	3.
	Vay nợ các tổ chức, cá nhân
	
	>> KẾT THÚC PHỎNG VẤN

	4.
	Khác (Ghi rõ:_______________)
	
	>> KẾT THÚC PHỎNG VẤN


Câu 7. Nếu tình hình thu nhập như hiện tại thì trong vòng bao nhiêu tháng hộ [Ông/Bà] dùng hết số tiền tiết kiệm hiện có để chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu của hộ?                                         (THÁNG) 

							                       
Câu 8. Hộ [Ông/Bà] bán những tài sản gì? (CÓ THỂ CHỌN NHIỀU PHƯƠNG ÁN)
	1.
	Nhà, đất
	

	2.
	Trâu, bò
	

	3.
	Ô tô 
	

	4.
	Xe máy
	

	5.
	Máy móc, thiết bị (máy kéo, máy cày, ti vi,…)
	

	6.
	Bàn, ghế
	

	7.
	Khác
	



